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Đặt vấn đề

❖ Ung thư tế bào gan (UTTBG) ngày càng tăng ở các nước 

Đông Nam Á 

❖ UTTBG chiếm hơn 90% trong các u biểu mô ác tính ở gan

❖ UTTBG là bệnh lý rất ác tính với tỷ lệ tử vong cao nếu 

không được điều trị

www.themegallery.com



Đặt vấn đề



Đặt vấn đề

Nguồn Globocan 2018



Đặt vấn đề

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 

❖Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt gan
điều trị UTTBG 

❖ Xác định một số yếu tố liên quan đến tỉ lệ
tái phát sau mổ
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Đối tượng và phương pháp NC
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❖ Thiết kế nghiên cứu

Mô tả hàng loạt ca. 

❖Đối tượng nghiên cứu

26 BN được phẫu thuật cắt một phần gan để điều
trị UTTBG tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Thời gian NC từ 01/06/2017 đến 31/07/2018 



Đối tượng và phương pháp NC

Hướng dẫn chuẩn đoán u gan theo AASLD 2010



Đối tượng và phương pháp NC

Hướng dẫn chuẩn đoán ung thư tế bào gan nguyên phát của Bộ Y tế ban hành 2012 



Hình ảnh học

Hình ảnh điển hình trên CT scan ổ bụng có cản quang 
hoặc cộng hưởng từ (MRI) ổ bụng có cản từ là khối u 
tăng quang trên thì động mạch và thoát thuốc (wash 
out) trên thì tĩnh mạch cửa hay thì chậm.
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A: Không cản quang, B: Thì động mạch, C: thì tĩnh mạch cửa



HCC gan trái xâm lấn dạ dày
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Video phẫu thuật
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Vài nét tác giả
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Ken Takasaki



Kết quả và bàn luận

Tuổi và giới:

Đặc điểm TB + ĐLC Tần số (%)

Tuổi 57,7 ± 13,0

Giới

Nam 

Nữ

18 (69,2)

08 (30,8)

▪ BN trẻ tuổi nhất 28, BN lớn tuổi nhất 88 
▪ Nhóm tuổi 40 – 60 chiếm đa số 53,9%. 
▪ Giới Nam chiếm đa số với tỉ số nam/nữ là 2,6/1.



Kết quả và bàn luận

Đặc điểm Số BN Tỷ lệ %

Triệu chứng lâm sàng

• Đau bụng

• Phát hiện tình cờ

08

18

30,8

69,2

Tình trạng viêm gan

• Không

• VG B

• VG C

• Đồng nhiễm

09

10

06

01

34,6

38,5

23,1

3,8
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Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trước mổ



Kết quả và bàn luận
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Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trước mổ

Kích thước khối u Số BN Tỷ lệ %

• < 5cm

• ≥ 5cm

15

11

57,7

42,3

Nồng độ AFP 367,8 ± 930,1

• < 20

• ≥ 20

12

14

46,1

53,9

Độ xơ gan

• Child-Pugh A

• Child-Pugh B

22

4

84,6

15,4



Kết quả và bàn luận

Đặc điểm Số BN Tỷ lệ %

Phương pháp phẫu thuật:

• Cắt gan phải

• Cắt gan trung tâm

• Cắt gan trái

• Cắt phân thùy trước

• Cắt phân thùy sau

• Cắt thùy trái

04

04

07

04

05

02

15,4

15,4

26,9

15,4

19,2

7,7

Đặc điểm trong mổ



Vài nét phân loại giải phẫu
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Kết quả và bàn luận
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Đặc điểm trong mổ

Tai biến trong mổ Số ca Tỷ lệ

• Tử vong

• Không tai biến

• Rách tĩnh mạch chủ dưới

• Rách tĩnh mạch trên gan

00

24

01

01

0,0

92,4

3,8

3,8

Thời gian phẫu thuật trung bình

(giờ)

3,1 ± 0,9

Truyền máu

• Không

• Có

23

03

88,5

11,5



Kết quả và bàn luận
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Đặc điểm Số BN Tỷ lệ %

Biến chứng sau mổ

• Tử vong

• Không biến chứng

• Chảy máu

• Rò mật

• Tụ dịch

• Nhiễm trùng vết mổ

00

21

01

01

01

02

0,0

80,9

3,8

3,8

3,8

7,7

Độ biệt hóa của khối u

• Biệt hóa trung bình

• Biệt hóa kém

24

02

92,3

7,7

Đặc điểm sau mổ



Kết quả và bàn luận
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Thời gian phục hồi sau mổ

• Phục hồi lưu thông ruột

• Lưu ống dẫn lưu

• Tự sinh hoạt trở lại

3,8 ± 0,9

5,3 ± 3,1

3,1 ± 0,5

Thời gian nằm viện 10,9 ± 9,6

• < 7 ngày

• 7 – 9 ngày

• 10 – 15 ngày

• > 15 ngày

04

12

09

01

15,5

46,1

34,6

3,8

Đặc điểm sau mổ



Kết quả và bàn luận

Tuổi

Nồng 
độ AFP

Viêm gan

Kích 
thước u

Mức độ
Xơ gan

Phẫu thuật UTTBG ???

Biến chứng và tái phát



Kết quả và bàn luận

Đặc điểm

Tái phát sau mổ
p

(Fisher)Không n (%) Có n (%)

Nhóm tuổi

• ≤ 60

• > 60

10 (90,9)

11 (73,3)

1 (9,1)

4 (26,6)

0,031

Nhiễm viêm gan siêu vi

• Không

• Có

6  (88,9)

15 (82,4)

3 (11,1)

2 (17,6)

0,302

Kích thước khối u

• < 5cm

• ≥ 5cm

13 (86,7)

8 (72,7)

2 (13,3)

3 (23,3)

0,672

Nồng độ AFP

• < 20

• ≥ 20

10 (83,3)

11 (78,6)

2 (16,7)

3 (21,4)

0,759

Độ xơ gan

• Child-Pugh A

• Child-Pugh B

20 (90,9)

1 (25,0)

2 (9,1)

3 (75,0)

0,014
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Phân tích một số yếu tố nguy cơ 



Kết luận
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❑ Tỉ lệ biến chứng trong, sau mổ chấp nhận được, đáp ứng 

với điều trị nội khoa, không có trường hợp phải mổ lại

❑ Các yếu tố ảnh hưởng tới tỉ lệ tái phát sau mổ: 

➢ Độ tuổi ( nhóm > 60 tuổi)

➢ Mức độ xơ gan 

➢ AFP, kích thước khối u, nhiễm viêm gan siêu vi KHÔNG

ảnh hưởng đến tỉ lệ tái phát trong NC.

❑ Kỹ thuật cắt gan theo Takasaki là một phương pháp cắt 

gan khả thi, an toàn và hiệu quả tại BVĐK Đồng Nai.

❑ Cần thời gian NC dài hơn để đánh giá tỉ lệ tái phát và thời 

gian sống thêm sau mổ.



Khuyến nghị
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❑ Cần tầm soát để chuẩn đoán sớm giai đoạn UTTBG 

trên đối tượng có nguy cơ cao như nhiễm viêm gan 

siêu vi

➢ Xét nghiệm AFP, PIVKA II, AFP- L3

➢Siêu âm nên là phương tiện chẩn đoán hình ảnh đầu 

tiên (3 tháng / lần) 
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